
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Lớp Trường Kỳ thi Giải Cấp

1 Trần Minh Đức 9A3 THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Nhất Thành phố

2 Lê Minh Khôi 9/2 THCS Quang Trung Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhất Thành phố

3 Vương Thiên Khánh 9A1 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhất Thành phố

4 Tống Anh Khoa 9A1 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhất Thành phố

5 Trần Lệ Quyên 9/9 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Nhất Thành phố

6 Nguyễn Yên Khuê 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Pháp Nhất Thành phố

7 Phan Thành Hưng 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Tin học Nhất Thành phố

8 Đặng Lê Bảo Hân 9A1 THCS Ngô Sĩ Liên Khéo tay kỹ thuật môn Crocodile Chemistry Nhất Thành phố

9 Phan Minh Duy Khang 9A5 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Nhì Thành phố

10 Trần Thanh Nguyên 9A3 THCS Võ Văn Tần Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Nhì Thành phố

11 Nguyễn Thùy Châu 9A5 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

12 Đoàn Phúc Duyên 9A4 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

13 Vũ Nhật Giang 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

14 Hà Minh Trí 9A1 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

15 Vũ Huỳnh Ngân Khánh 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

16 Trần Ngọc Thiên An 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

17 Trần Gia Nhi 9/3 THCS Võ Văn Tần Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

18 Trần Nguyễn Minh Quân 9/2 THCS Ngô Quyền Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Nhì Thành phố

19 Nguyễn Lưu Ngọc Tú 9A3 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Nhì Thành phố

20 Nguyễn Ngân Tuyền 9A1 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Nhì Thành phố

21 Đỗ Triều Dương 9/2 THCS Ngô Quyền Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Nhì Thành phố

22 Trương Minh Danh 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Nhì Thành phố

23 Phạm Ngọc Diệp 9A1 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Nhì Thành phố

24 Phạm Quốc Nguyên 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Pháp Nhì Thành phố

25 Nguyễn Đỗ Minh Khang 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Pháp Nhì Thành phố
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26 Hồ Bảo Thư 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Pháp Nhì Thành phố

27 Phạm Minh Khang 9A4 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Tin học Nhì Thành phố

28 Mai Đại Phát 9/6 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Nhì Thành phố

29 Cù Quốc Việt 9/1 THCS Trần Văn Quang Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Nhì Thành phố

30 Nguyễn Khánh An 9/7 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Nhì Thành phố

31 Trương Gia Bảo 9A5 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Nhì Thành phố

32 Trần Phúc Ân 8A6 THCS Hoàng Hoa Thám Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Nhì Thành phố

33 Phạm Trần Gia Hân 8A6 THCS Hoàng Hoa Thám Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Nhì Thành phố

34 Lê Khang Hy 9A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Nhì Thành phố

35 Phạm Quang Vũ 9A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Nhì Thành phố

36 Dương Uyên Trang 9A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Nhì Thành phố

37 Phạm Phương Trinh 9A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Nhì Thành phố

38 Trương Trần Hải Yến 7A5 THCS Âu Lạc Khéo tay kỹ thuật môn Làm hoa giấy, hoa vải Nhì Thành phố

39 Trần Phương Vy 9A16 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Ba Thành phố

40 Nguyễn Minh Nghĩa 9A4 THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Ba Thành phố

41 Trần Trí Lâm 9A2 THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Ba Thành phố

42 Nguyễn Trần Đăng Khoa 9/2 THCS Trần Văn Quang Học sinh giỏi lớp 9 môn Công nghệ Ba Thành phố

43 Trương Minh Đức 9/1 THCS Âu Lạc Học sinh giỏi lớp 9 môn Công nghệ Ba Thành phố

44 Trần Thùy Dương 9/6 THCS Ngô Quyền Học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử và Địa lý Ba Thành phố

45 Trần Minh Phúc 9/1 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử và Địa lý Ba Thành phố

46 Mai Phương Thúy 9/2 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử và Địa lý Ba Thành phố

47 Nguyễn Thuỵ Thái An 9/4 THCS Ngô Quyền Học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử và Địa lý Ba Thành phố

48 Hà Khánh Luân 9/4 THCS Quang Trung Học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử và Địa lý Ba Thành phố

49 Võ Huỳnh Thiên Ân 9/6 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

50 Lý Nhật An 9A1 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

51 Võ Ngọc Hân 9A1 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

52 Võ Thanh Nguyên 9A5 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

53 Trần Duy Khang 9/3 THCS Âu Lạc Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

54 Phan Tuấn Anh 9A2 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

55 Nguyễn Lê Khắc Quyền 9A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

56 Nguyễn Thụy Thúy Vy 9/5 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

57 Lê Đặng Phú 9A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố



58 Phạm Lê Mỹ Anh 9A3 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

59 Lê Gia Phú 9A2 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

60 Hoàng Phương Thảo 9A16 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

61 Đinh Tấn Phát 9A9 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

62 Nguyễn Gia Bảo 9/7 THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

63 Phạm Ngọc Thanh Hà 9/2 THCS Âu Lạc Học sinh giỏi lớp 9 môn Khoa học tự nhiên Ba Thành phố

64 Nguyễn Trí Khoa 9/3 THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử và Địa lý Ba Thành phố

65 Nguyễn Võ Thu Uyên 9A1 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

66 Doãn Vũ Diệu Thu 9A2 THCS Trường Chinh Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

67 Hoàng Ngọc Cát Tường 9A1 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

68 Đỗ Phạm Anh Thư 9/8 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

69 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

70 Huỳnh Thị Bảo Châu 9/3 THCS Âu Lạc Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

71 Trần Cao Kim Vân 9/6 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

72 Võ Hà Giang 9/1 THCS Ngô Quyền Học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn Ba Thành phố

73 Nguyễn Ngọc Linh Đan 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Ba Thành phố

74 Đỗ Song Thư 9/1 THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Ba Thành phố

75 Lê Thái Dương 9/3 THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Ba Thành phố

76 Nguyễn Tuấn Phong 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Ba Thành phố

77 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 9/2 THCS Võ Văn Tần Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Ba Thành phố

78 Trần Chu Thiên Ân 9/2 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Ba Thành phố

79 Huỳnh Việt Cường 9/1 THCS Ngô Quyền Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Anh Ba Thành phố

80 Nguyễn Võ Hoàng Nam 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Pháp Ba Thành phố

81 Nguyễn Hoàng Nam 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Pháp Ba Thành phố

82 Vũ Cát Tường Minh 9P THCS Ngô Sĩ Liên Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Pháp Ba Thành phố

83 Trịnh Bảo Yến 9A4 THCS Phạm Ngọc Thạch Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Trung Ba Thành phố

84 Mọc Gia Hân 9A4 THCS Phạm Ngọc Thạch Học sinh giỏi lớp 9 môn Tiếng Trung Ba Thành phố

85 Nguyễn Tuấn Minh 9A12 THCS Hoàng Hoa Thám Học sinh giỏi lớp 9 môn Tin học Ba Thành phố

86 Cao Phạm Phúc Khang 9A4 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

87 Vũ Quang Sơn Quân 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

88 Hoàng Kim Lân 9A1 THCS Phạm Ngọc Thạch Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

89 Nguyễn Trần Minh Hoàng 9/8 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố



90 Nguyễn Duy Khang 9/3 THCS Ngô Quyền Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

91 Lê Thanh Nghiêm 9/1 THCS Quang Trung Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

92 Đặng Võ Thanh Nhàn 9/3 THCS Võ Văn Tần Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

93 Nguyễn Thiên Phúc 9/4 THCS Tân Bình Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

94 Huỳnh Minh Sang 9/3 THCS Võ Văn Tần Học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Ba Thành phố

95 Trần Quỳnh Anh 9A8 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

96 Nguyễn Phạm Thiên Hân 9A8 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

97 Bùi Ý Vy 9A8 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

98 Nguyễn Đỗ Tường Anh 9A6 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

99 Lê Đức Toàn 9A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

100 Phan Thanh Quyến 9A4 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

101 Nguyễn Minh Hy 9A4 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

102 Nguyễn Ngọc Minh Anh 9A4 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

103 Huỳnh Khánh Linh 9A8 THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

104 Chung Bích Ngọc Trâm 9/8 THCS Ngô Quyền Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

105 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 9/8 THCS Ngô Quyền Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

106 Phạm Lê Phương Vy 9A6 THCS Ngô Sĩ Liên Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

107 Bùi Ngọc Khánh Thi 9A3 THCS Võ Văn Tần Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học Ba Thành phố

108 Trần Nguyên Khoa 7A7 THCS Nguyễn Gia Thiều Khéo tay kỹ thuật môn Thiết kế mô hình thủy canh Ba Thành phố

109 Huỳnh Thiện Nhân 7A7 THCS Nguyễn Gia Thiều Khéo tay kỹ thuật môn Thiết kế mô hình thủy canh Ba Thành phố

110 Đặng Minh Trí 7A6 THCS Nguyễn Gia Thiều Khéo tay kỹ thuật môn Thiết kế mô hình thủy canh Ba Thành phố

111 Hà Thiên Bảo 7/13 THCS Tân Bình Khéo tay kỹ thuật môn Thiết kế trang phục Ba Thành phố

112 Lê Ngọc Minh Thư 7/13 THCS Tân Bình Khéo tay kỹ thuật môn Thiết kế trang phục Ba Thành phố

113 Vũ Gia Hân 7A1 THCS Trần Văn Đang Khéo tay kỹ thuật môn Thực phẩm và dinh dưỡng Ba Thành phố

114 Phạm Nguyễn Minh Khuê 6A8 THCS Mạc Đĩnh Chi Khéo tay kỹ thuật môn Trang trí nhà ở Ba Thành phố

115 Phan Thảo Nhi 8A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Khéo tay kỹ thuật môn Cắm hoa nghệ thuật Ba Thành phố

Danh sách có 115 học sinh./.




